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   PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)           
         Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.     
Câu 1: Từ in đậm trong câu: Này, chiều nay đến nhà tớ chơi nhé! là
	A. Đại từ
	C. Tình thái từ

	B. Thán từ
	D. Danh từ             


Câu 2: Hai câu thơ sau đã sử dụng biện pháp tu từ nào? 

                                         Một tay lái chiếc đò ngang 
                               Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày.    
                                (Tố Hữu)       
	A. Hoán dụ 
	C. Nhân hóa

	B. Ẩn dụ                                                    
	D. Nói quá


Câu 3: Tình huống nào sau đây cần viết biên bản?  

	A. Lớp 9C đề nghị nhà trường sửa quạt cho lớp.   

	B. Nhà trường triển khai việc tổng vệ sinh tới các lớp. 

	C. Đánh giá tình hình của lớp trong học kỳ II.
D. Nhà trường bàn giao bàn ghế, máy chiếu... cho lớp 8A.     


Câu 4: Bằng những lời lẽ chân tình, cô giáo khuyên nhủ chúng em cố gắng học tập tốt.             

       Phần in đậm trong câu trên là                     

	A. Thành phần chủ ngữ                                      
	C. Thành phần phụ chú 

	B. Thành phần trạng ngữ 
	D. Thành phần khởi ngữ


Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là lời dẫn trực tiếp?
     Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương(1). Ban đầu Trương không tin(2). Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói:(3)

      - Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi(4).              (Nguyễn Dữ)                                                                                  

	A. Câu 1
	C. Câu 3

	B. Câu 2
	D. Câu 4


Câu 6: Bố mẹ đi vắng, có kẻ lạ mặt đến dò hỏi tin tức nhưng bé Mai đã giấu không nói thật. Trong tình huống đó, phương châm hội thoại nào đã bị vi phạm?     
	A. Phương châm về lượng
	C. Phương châm về chất 

	B. Phương châm quan hệ
	D. Phương châm cách thức


Câu 7: Trong hai câu thơ sau có mấy từ ghép là từ Hán Việt?  

                            Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã,

                             Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.      
                                                                              (Tế Hanh)                                                                                     
	A. Một từ
	C. Ba từ

	B. Hai từ
	D. Bốn từ


Câu 8: Câu nào sau đây có chứa khởi ngữ?  
	A. Bạn An, lớp trưởng lớp 9A, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. 

	B. Ngoài sân trường, các bạn đang chơi vui quá! 

	C. Đàn thì Lan chơi rất hay.

D. Mai làm bài tập này từ hôm qua. 


PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm)

      Đọc đoạn văn sau:

       Cần tạo cho trẻ em cơ hội tìm biết được nguồn gốc lai lịch của mình và nhận thức được giá trị của bản thân trong một môi trường mà các em cảm thấy là nơi nương tựa an toàn, thông qua gia đình hoặc những người khác trông nom các em tạo ra. Phải chuẩn bị để các em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do. Cần khuyến khích trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội. 
                                                 (Trích văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, 

                                 quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, Ngữ văn 9, Tập 1, 
                                                         NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, trang 34)

     1. Đoạn văn trên được trích từ phần nào của văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em?

     2. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.     

     3. Xét về cấu tạo, các câu trong đoạn văn thuộc loại câu gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng loại câu đó?
     4. Theo em, thế hệ trẻ cần làm gì để sống có trách nhiệm? 
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm) 

     Cảm nhận của em về tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng (Kim Lân).  
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu về nội dung, hình thức và phân bố điểm như sau:

Phần I (2,0 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	C


         Trả lời đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. Trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

	 Phần
	Nội dung
	Điểm

	Phần II

(3,0 điểm)

	1. Đoạn văn trên được trích từ phần Nhiệm vụ của văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Nghị luận.    
3. Xét về cấu tạo, các câu trong đoạn văn trên thuộc loại câu rút gọn.

    - Tác dụng: Việc tác giả lược bỏ chủ ngữ (chúng ta - cộng đồng quốc tế) làm cho các câu ngắn gọn, thông tin nhanh, tránh lặp từ ngữ; ngụ ý nhấn mạnh: Những nhiệm vụ cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em là nhiệm vụ cấp thiết, là hành động của chung mọi người.

4. HS cần trình bày được một số nội dung cơ bản sau:  
- Sống có trách nhiệm là lối sống làm tròn bổn phận, nghĩa vụ đối với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội. 
  Khẳng định đây là lối sống đúng đắn, tốt đẹp, giúp con người trở nên hoàn thiện hơn; là chuẩn mực để đánh giá nhân cách, sự trưởng thành của một người.
  Phê phán lối sống chưa có trách nhiệm với bản thân, đặc biệt là ở thanh niên, như: Sống không có hoài bão, lý tưởng, không có ý thức học tập; trốn tránh trách nhiệm, đổ thừa, ỷ lại, dựa dẫm vào gia đình, bạn bè và những người xung quanh; chưa có trách nhiệm với xã hội như: sống thờ ơ, vô cảm, vi phạm các qui định, thậm chí vi phạm pháp luật, liên quan đến các tệ nạn xã hội.  
- Để sống có trách nhiệm, thế hệ trẻ cần:

  + Có trách nhiệm với chính bản thân mình: Tự ý thức được các suy nghĩ, hành động và việc làm của bản thân cần đúng đắn, theo chuẩn mực đạo đức xã hội; nếu có lời nói, hành vi sai trái biết xấu hổ và nhận lỗi, không chạy theo phong trào, a dua theo cái xấu… 
 + Có trách nhiệm với gia đình và xã hội: Hiếu thảo, lễ phép, biết phụ giúp gia đình; Biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, chấp hành tốt các qui định của pháp luật… 
  + Mỗi người cần tự trau dồi cho mình kiến thức, kỹ năng để sống tốt hơn, trở thành người công dân có ích.   
- Liên hệ bản thân: Nâng cao nhận thức và có những hành động cụ thể để sống một cuộc sống có trách nhiệm. 
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	Phần III

(5,0 điểm)

	A. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề 

+ Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm. 
+ Giới thiệu nhân vật ông Hai với tình yêu làng, yêu nước sâu sắc.    
	0,25



	
	B. Thân bài:   
  1. Tình yêu làng, lòng yêu nước của ông Hai bộc lộ sâu sắc khi ông ở nơi tản cư.
- Vì yêu cầu kháng chiến, ông Hai phải đi tản cư. Ở nơi tản cư, ông luôn nhớ làng, tự hào về làng chợ Dầu (đi đâu ông cũng khoe làng). 
- Ông luôn theo dõi tin tức kháng chiến về làng, mỗi khi nghe được tin chiến thắng “ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!”.
   (Dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)

=>Ông Hai là người có tình yêu, sự gắn bó sâu sắc với làng quê, tự hào và có trách nhiệm với cuộc kháng chiến của làng.
  2. Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai được bộc lộ sâu sắc khi nghe tin làng theo giặc.  
- Khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc: Ông bàng hoàng, sững sờ rồi nghi ngờ, chưa tin nên tìm cách gặng hỏi. Khi được xác nhận ông buộc phải tin và sống trong trong tâm trạng đau khổ, hoang mang, nơm nớp sợ hãi, xấu hổ, nhục nhã.  (Dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)
  Tình yêu làng, yêu nước thể hiện sâu sắc trong cuộc xung đột nội tâm gay gắt. Ông đã dứt khoát lựa chọn theo cách của ông : “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù”, tình yêu  nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Nhưng dù đã xác định như thế, ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng quê, vì thế mà càng đau xót, tủi hổ.   (Dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)
- Khi nghe tin người ta sẽ đuổi hết người làng chợ Dầu ra khỏi nơi sơ tán, mâu thuẫn trong nội tâm và tình thế của nhân vật đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, dường như đã trở thành sự bế tắc, đòi hỏi phải được giải quyết. Ông Hai đã nghĩ hay là quay về làng, nhưng ông hiểu như thế là phản bội cách mạng, phản bội cụ Hồ: Về làng là cam chịu làm nô lệ, là bỏ kháng chiến; làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù… Cách lựa chọn của ông Hai cho thấy ông đã đặt tình yêu nước lên trên tình yêu làng.   (Dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)
- Tình cảm đối với kháng chiến, đối với cụ Hồ được bộc lộ một cách cảm động khi ông trút nỗi lòng vào lời tâm sự với đứa con út ngây thơ. Thực chất đó là lời thanh minh với cụ Hồ, với anh em đồng chí và tự nhủ mình trong những lúc thử thách căng thẳng này.
    (Dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)
   => Tình yêu sâu nặng đối với làng chợ Dầu, lòng yêu nước và tấm lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng với kháng chiến của ông Hai được bộc lộ rất mộc mạc, chân thành. Tình cảm đó sâu nặng, bền vững và vô cùng thiêng liêng.
- Khi nghe tin cải chính làng chợ Dầu không theo giặc: Gánh nặng tâm lý được trút bỏ, ông vui sướng, tự hào về làng.
  3. Đánh giá
- Nội dung: 
 Truyện ngắn Làng đã khắc họa rõ nét tình yêu làng, yêu nước rất mộc mạc, chân thành mà vô cùng sâu nặng, cao quý của ông Hai - một người nông dân lao động bình thường.
Qua nhân vật ông Hai, có thể thấy nét mới trong nhận thức và tình cảm của quần chúng cách mạng đó là sự mở rộng và thống nhất tình yêu quê hương trong tình yêu đất nước.  
- Nghệ thuật:
   Phân tích, miêu tả tâm lý nhân vật xuất sắc, tạo được tình huống giàu kịch tính. Ngôn ngữ của ông Hai vừa có nét chung của người nông dân lại vừa mang đậm cá tính nhân vật nên rất sinh động... 
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	C. Kết bài:

-  HS tóm lại được vấn đề (Có thể khẳng định thành công của tác giả trong việc khắc họa thành công nhân vật ông Hai với tình yêu làng quê, lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến. Liên hệ, thấy được trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước trong thời đại ngày nay nhất là của thế hệ trẻ …). 
Lưu ý: Học sinh phải có kỹ năng phân tích nhân vật (làm sáng rõ các đặc điểm của nhân vật, trích dẫn, phân tích được dẫn chứng), diễn đạt rõ ràng mới cho điểm tối đa. Những bài viết chung chung hoặc sa vào diễn xuôi tác phẩm cho tối đa phần III 2,5 điểm. 
	 0,25




 Lưu ý chung: 

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm quá rộng hoặc quá chặt; chấm qua loa, đếm ý cho điểm. 

- Toàn bài, nếu mắc từ 5-10 lỗi viết tắt, viết chữ số, lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0,5 điểm; trên 10 lỗi trừ 0,75 điểm. Trình bày bài làm cẩu thả, dập xóa nhiều trừ 0,25 điểm.

- Điểm của toàn bài để điểm lẻ ở các mức 0,25; 0,5; 0,75 điểm. 
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